
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Văn 

2. Địa chỉ: Thôn Thành Tâm, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng: 07h30 đến 

11h30; Chiều: 13h30 đến 17h30. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

1 Sấn Văn Cương 
0000761/HAG-

CCHN 

Phạm vi HN: Ck Răng – Hàm – Mặt 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sỹ phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật chính 

BVĐK huyện 

Đồng Văn 

KBCB ngoài 

giờ tại phòng 

khám tư 

 

 

2 Vũ Văn Đại 004119/HAG-CCHN 
Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,  

chuyên khoa sản phụ khoa. Chuyên khoa ngoại 

khoa 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa, CK ngoại 
  

3 Nguyễn Thị Nhơn 001481/HAG-CCHN 
Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,  

chuyên khoa sản 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa, chuyên 

khoa sản 

KBCB ngoài 

giờ tại phòng 

khám tư 

 



4 Lê Thị Hà Giang 003742/HAG-CCHN 

Phạm vi HĐ: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Phó trưởng 

Phòng kế hoạch 

tổng hợp 

  

5 Nguyễn Thị Dung 003735/HAG-CCHN 

Phạm vi HĐ: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Phòng kế hoạch 

tổng hợp 
  

6 Trương Văn Sơn 001450/HAG-CCHN Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Phòng kế hoạch 

tổng hợp 
  

7 Phạm Quang Thành 
000614/CCHN-D-

SYT-HAG 

Phạm vi HN: Chiu trách nhiệm chuyên về quầy 

thuốc 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Phòng kế hoạch 

tổng hợp 
  

8 Trương Thị Khuyên 001472/HAG-CCHN 
Phạm vi HN: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Phòng kế hoạch 

tổng hợp 
  

9 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
99/HAG-CCHND 

Phạm vi HN: Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược 

các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Trưởng Khoa 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn 

chính khoa 

Dược-TTBYT 

Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn chính tại 

nhà thuốc tư 

nhân – Thời 

gian bán hàng 

ngoài giờ hành 

chính 

 

 

10 Lương Thị Hường 
000613/CCHN-D-

SYT-HAG 

Phạm vi HN: Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của: Quầy thuốc 

 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Khoa Dược - 

TTBYT 
  

11 Mùng Thị Bùi 27/HAG-CCHND 
Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh thuốc 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

Khoa Dược - 

TTBYT 
  



5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

12 Lưu Thị Ánh 
000728/CCHN-D-

SYT-HAG 
Phạm vi HN: Chuyên môn Nhà thuốc 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Thủ kho 

Khoa Dược - 

TTBYT 

  

13 Nguyễn Thị Huệ 
000613/CCHN-D-

SYT-HAG 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược 

của: Quầy thuốc 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 15h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Khoa Dược - 

TTBYT 
  

14 Lục Thị Liên 

001463/HAG-CCHN 
Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

thực hiện kỹ thuật chuyên môn khác được giám 

đốc SYT phê duyệt 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Trưởng khoa 

Phụ trách chuyên 

môn Khoa khám 

bệnh 

  

Số: 895/QĐ-SYT 

ngày 08/02/2018 
Thực hiện siêu âm tổng quát 

15 Nguyễn Thị Công 003842/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều Dưỡng 

trưởng khoa 

khám bệnh 

  

16 Nông Thị Bích Liên 001454/HAG-CCHN 
 

Phạm vi HN: Chăm sóc người bệnh thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng trung học 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng khoa 

khám bệnh 
  

17 Mua Mí Lử 005017/HAG-CCHN Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa - Khoa 

khám bệnh 

  

18 Hoàng Văn Huân 004516/HAG-CCHN Phạm vi HN:Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa - Khoa 

khám bệnh 

  



19 Nông Thị Lan 

003969/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Khám bênh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Nhi, siêu âm tổng quát 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa - Khoa 

khám bệnh 

  
Số: 945/QĐ-SYT 

ngày 21/9/2017 
Thực hiện siêu âm tổng quát 

20 Phan Thị Huyền 001999/HAG-CCHN 
Phạm vi HN: Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành phụ sản 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng khoa 

khám bệnh 
  

21 Tạ Thị Lệ 

001487/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa hồi sức cấp cứu, CK gây mê hồi sức, Thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được 

giám đốc SYT phê duyệt 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Trưởng khoa 

Hồi sức cấp cứu 

Bác sĩ KBCB 

chịu trách nhiệm 

chuyên khoa hồi 

sức cấp cứu, gây 

mê hồi sức 

  

841/QĐ-SYT, ngày 

05/05/2020 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nội soi tai 

mũi họng 

22 Đoàng Đại Công 
004286/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa gây mê hồi sức, CK Răng, Hàm, 

Mặt 

 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Phó Khoa 

Hồi sức cấp cứu 

Bác sĩ KBCB 

chịu trách nhiệm 

chuyên khoa gây 

mê hồi sức, ck 

răng, hàm, mặt 

  

23 Tô Văn Hội 
004287/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT, BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh , kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

HSCC 

  

24 Dèn Minh Hùng 
005056/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 

của bộ y tế , bộ nội vụ 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Khoa HSCC   

24 Đặng Thị Bích Thu 001453/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh , kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng khoa 

HSCC 
  

26 Lình Thị Thúy 001442/HAG-CCHN 
Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT, BYT-BNV ngày 07/10/2015 

 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Điều dưỡng khoa 

HSCC 
  



Tuyên quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh , kỹ thuật y 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

27 Nguyễn Thị Nhung 
004265/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng khoa 

HSCC 

 

  

28 Mai Thị Hải 001466/HAG-CCHN 
Phạm vi HN: Chăm sóc người bệnh , thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn cử nhân điều dưỡng 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng khoa 

HSCC 
  

29 Hoàng Thị Roai 001484/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Phạm vi HĐ: Thực hiện theo 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng khoa 

HSCC 
  

30 Cao Hữu Bẩy 
001464/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo danh mục 

giám đốc SYT phê duyệt 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Phó Trưởng 

Khoa Nội TH 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn chính khoa 

nội tổng hợp 

  

31 Dương Thu Hiền 004291/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

ĐD Trưởng 

Khoa Nội TH 
  

32 Trần Thị Mai 
004289/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 

của BYT, BNV 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Y sỹ đa khoa 

Khoa Nội TH 
  

33 Lương Thị Huế 001482/HAG-CCHN 
Phạm vi HN: Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sỹ đa khoa 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Y sỹ đa khoa 

Khoa Nội TH 
  



34 Trịnh Mạnh Cường 001471/HAG-CCHN Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa 

Khoa Nội TH 

  

35 Lâm Mai Phương 001444/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa Nội TH 
  

36 Ngô Văn Say 
001438/HAG-CCHN 

 

Phạm Vi HN: Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo danh mục 

được giám dốc SYT phê duyệt 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Trưởng khoa 

Truyền Nhiễm 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa – Chiu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

chính khoa 

truyền nhiễm 

  

37 Đinh Thị Ly Na 001470/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

truyền Nhiễm 

  

38 Dương Thị Phượng 004148/HAG-CCHN 
Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Chuyên khoa truyền nhiễm và các bệnh nhiệt 

đới 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa 

Truyền Nhiễm -  

KBCB đa khoa, 

CK truyền nhiễm 

và các bệnh nhiệt 

đới 

  

39 Chỉn Thị Sinh 001460/HAG-CCHN 
Phạm vi HN: Chăm sóc người bệnh thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng trung học 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng  

Khoa 

Truyền nhiễm 

  

40 Nguyễn văn Thật 
001497/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa 

 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Y sỹ đa khoa - 

Khoa 

Truyền nhiễm 

  



41 Vương Thị Lan 
003593/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa nhi 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

 

 

Trưởng khoa Nhi 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, chuyên 

khoa nhi – chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

chính khoa nhi 

  

42 Đỗ Thị Nhuận 001477/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/2015, quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

trưởng khoa nhi 
  

43 Sùng Mí Giàng 
005027/HAG-CCHN 

 
Phạm vi HN: Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nhi 

- KBCB đa khoa 
  

44 Ly Thị Mây 001483/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng  

Khoa Nhi 
  

45 Củng Phủ Long 001467/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư 

số/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa Nhi 
  

46 Hoàng Hữu Thuận 
000289/HAG-CCHN 

 
Phạm vi HN: Y khoa 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa Nhi 
  

47 Sằm Thúy Dung 000221/HAG-CCHN Phạm vi HN: Điều dưỡng 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa Nhi 
  

48 Hoàng Thị Thơm 001479/HAG-CCHN Phạm vi HN: Thực hiện kỹ thuật Y sỹ đa khoa  

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

Y sỹ 

Khoa Nhi 
  



phân công của bệnh viện) 

49 
Nguyễn Thành 

Chung 

003848/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn bổ sung theo 

QĐ:06/QĐ-BV, ngày 07/01/2022 – Giám Đốc 

BV Đồng Văn ký 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa 

ngoại tổng hợp – 

KBCB đa khoa, 

CK ngoại  

  

50 Lý Thị Oanh 003736/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều Dưỡng 

Trưởng khoa 

ngoại TH 

  

51 Hoàng Tiến Hải 004951/HAG-CCHN 
Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại khoa 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa 

ngoại tổng hợp – 

KBCB đa khoa, 

CK ngoại 

  

52 Vũ Ngọc Lưu 003846/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo QĐ tại TT liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của 

BYT, BNV QĐ mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

  

53 Lưu Thị Hoa 003841/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo QĐ tại TT liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của BYT, BNV QĐ mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

  

54 Lương Triệu Quang 003849/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh  

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

  

55 Sấn Văn Phủ 005076/HAG-CCHN 

Phạm vi HN: Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo QĐ tại TT liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 

của BYT, BNV QĐ mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ YHDP, y sỹ 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Y sỹ đa khoa 

Khoa Ngoại 

 tổng hợp 

  

56 
Nguyễn Thanh 

Tuấn  
003970/HAG-CCHN 

Phạm vi HĐ: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

Phó trưởng khoa 

phụ sản 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, ck phụ sản 

KBCB ngoài 

giờ tại phòng 

khám tư 

 



phân công của bệnh viện) – Chịu trách 

nhiệm chính 

chuyên môn 

khoa sản 

57 Nông Thị Vân 
003740/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HĐ: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Hộ sinh trưởng 

Khoa sản 
  

58 Hoàng Bích Lam 005134/HAG-CCHN 

Phạm vi HĐ: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa phụ Sản 
  

59 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
001982/HAG-CCHN 

Phạm vi HĐ: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Hộ sinh Trung học 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa phụ Sản 
  

60 Lâm Thị Giang 000396/HAG-CCHN Phạm vi HĐ: Điều dưỡng 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa phụ Sản 
  

61 Phan Hồng Lê 
001465/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HĐ: Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền Thực hiện các kỹ thuật, chuyên 

môn cụ thể: Y học cổ truyền , phục hồi chức 

năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Phụ trách Khoa 

YHCT 

Bác sĩ KBCB Y 

học cổ truyền , 

phục hồi chức 

năng và phục hồi 

chức năng chiu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

chính  

  

62 Nguyễn Kiều Oanh 

001462/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HĐ: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa YHCT 
  

897/QĐ-SYT, ngày 

8/10/2018 

Thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng cơ bản 



63 Hoàng Sĩ Chung 

003847/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HĐ: tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo QĐ tại TT liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của BYT, BNV QĐ mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

Khoa YHCT 
  

894/QĐ-SYT, ngày 

8/10/2018 

Thực hiện kỹ thuật vật lý trị liệu; phục hồi chức 

năng cơ bản 

64 Lê Hữu Quyền 

003741/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HĐ: Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền Phạm vi hoạt động chuyên môn 

đc bổ sung: thực hiện kỹ thuật phục hồi chức 

năng cơ bản 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa 

YHCT KBCB Y 

học cổ truyền, 

phục hồi chức 

năng 

  

944/QĐ-SYT, ngày 

21/09/2017 
Thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng cơ bản 

65 Triệu Bích Ngọc 
005133/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HĐ: khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa 

YHCT KBCB Y 

học cổ truyền 

 
 

 

66 Trần Thị Xuân Hoa 000060/HAG-GPHN Phạm vi HĐ: Điều Dưỡng 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Phụ trách Khoa 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

  

67 Nông Văn Tuyến 001495/HAG-CCHN 
Phạm vi HĐ: Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sỹ 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Khoa kiểm soát 

nhiễm khuẩn 
  

68 Lương Thị Hòa 001452/HAG-CCHN 
Phạm vi HĐ: Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sỹ 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Khoa kiểm soát 

nhiễm khuẩn 
  

69 Nguyễn Thị Quê 

003843/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HN: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Bổ sung thêm chuyên khoa Xét nghiệm y học 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sĩ Phụ trách 

khoa xét nghiệm 

– KBCB đa 

khoa, chiu trách 

nhiệm chuyên 

môn chính khoa 

  
1416/QĐ-SYT, ngày 

13/05/2025 
Bổ sung CK xét nghiệm y học 



XN 

70 Lục Ngọc Hiên 004292/HAG-CCHN 
 

Phạm vi HN: kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Kỹ thuật viên 

Khoa Xét 

nghiệm 

  

71 Hoàng Thị Với 

001489/HAG-CCHN 

 

Phạm vi HĐ:  Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Kỹ thuật viên 

Khoa Xét 

nghiệm 

 

  

148/QĐ-BV, ngày 

08/10/2020 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về XN cơ bản 

72 Trần Thị Trang 004466/HAG-CCHN Phạm vi HĐ: Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Kỹ thuật viên 

Khoa Xét 

nghiệm 

  

73 Thào Mí Minh 004725/HAG-CCHN 
Phạm vi HĐ: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Phụ trách khoa  

Chẩn đoán hình 

ảnh  

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, ck Chẩn 

đoán hình ảnh - 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn 

chính 

KBCB ngoài 

giờ tại phòng 

khám tư 

 

74 Lưu Mạnh Tuấn 001504/HAG-CCHN Phạm vi HĐ: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh – KBCB đa 

khoa 

  

75 Phùng Thị Huyền 000142/HAG-CCHN 
Phạm vi HĐ: Điều dưỡng 

 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng  

Khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

  

76 Vàng Mí Lúa 004714/HAG-CCHN Phạm vi HĐ: Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

Kỹ thuật viên 

Khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

  



phân công của bệnh viện) 

77 Hoàng Hải Sinh  Văn bằng CM: CNKT thiết bị y tế 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Kỹ thuật viên 

Khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

  

78 Lương Thị Ban  004467/HAG-CCHN 
Phạm vi HĐ: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

bổ sung thêm chuyên khoa Tai – Mũi – Họng 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Phụ trách khoa 

liên chuyên khoa 

KCCB đa khoa, 

CK tai mũi họng, 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn 

chính khoa LCK 

KBCB ngoài 

giờ tại phòng 

khám tư 

 

79 Lương Thanh Trà 003731/HAG-CCHN 

Phạm vi HĐ: Theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng 

trưởng Khoa liên 

chuyên khoa 

  

80 Hoàng Thị Diệu 001475/HAG-CCHN 
Phạm vi HĐ: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Hoạt động chuyên môn bổ sung khám bệnh , 

chữa bệnh chuyên khoa da liễu 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa liên 

chuyên khoa – 

KCCB đa khoa, 

ck da liễu 

  

81 Hờ Thị Dia 001445/HAG-CCHN 

Phạm vi HĐ: Theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng  

Khoa liên chuyên 

khoa 

  

82 Cù Thị Mẩy 001485/HAG-CCHN 

Phạm vi HĐ: Theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng  

Khoa liên chuyên 

khoa 

  

83 Phạm Thị Ánh 001459/HAG-CCHN 

Phạm vi HĐ: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Điều dưỡng  

Khoa liên chuyên 

khoa 

  

84 Đàm Thị Ngọc Mai 000126/HAG-GPHN Phạm vi hành nghề: Y khoa 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ  

Khoa liên chuyên 

khoa 

  



(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

85 

Nguyễn Bùi Ngọc 

Ánh 

 

000471/TQ-GPHN 

 
Phạm vi hành nghề : Y khoa 

Sáng từ: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h30 

5 ngày / Tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 

(Trực và làm thêm giờ theo sự 

phân công của bệnh viện) 

Bác sĩ khoa sản   

 

Nơi nhận: 

- SYT Tuyên Quang (B/c); 

- Ban giám đốc (B/c); 

- Các khoa, phòng trong đơn vị; 

- Website Bệnh Viện; 

- Hệ thống QLVB điện tử; 

- Lưu VT, KHTH&QLCL. 

Đồng Văn, ngày      tháng 4 năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

SẤN VĂN CƯƠNG 
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